Mô hình QHXD nông thôn mới

TÓM TẮT THUYẾT MINH

            1.Lý do và sự cần thiết 

 - Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai với thời hạn đến năm 2028 là cơ sở quan trọng để khắc phục những vấn đề còn khó khăn trong quản lý quy hoạch xây dựng, những hạn chế hạ tầng giao thông, kỹ thuật chưa đồng bộ, vấn đề chất lượng môi trường sống đang gặp nhiều bất cập do chưa có quy hoạch định hướng phát triển và hình thành các trung tâm xã, trung tâm dịch vụ nông thôn thúc đẩy các hoạt động dịch vụ và phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá, nhằm  thúc đẩy quá trình đô thị hoá tại các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn xã mạnh mẽ hơn trong tương lai theo hướng đồng bộ, toàn diện, ổn định lâu dài và bền vững đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. 
1.1. Tên quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Tôr, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

2. Vị trí, ranh giới, quy mô lập quy hoạch:

2.1. Vị trí, ranh giới:

-  Phía Đông giáp xã Ia Bang Huyện Chư Prông ;

-  Phía Tây giáp xã Ia Kly Huyện Chư Prông; 

-  Phía Nam giáp xã Ia Me, Huyện Chư Prông;

-  Phía Bắc giáp các xã Ia Băng Huyện Chư Prông.

2.2. Quy mô:

-  Tổng dân số toàn xã: 4.977 người, 1.095 hộ.

-  Quy mô đất đai: 2193.68 ha.

3. Mục tiêu quy hoạch, tính chất, chức năng của xã:

3.1. Mục tiêu:

- Hình thành một mô hình về Quy hoạch nhằm đáp ứng và phù hợp với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với lộ trình phát triển của  xã Ia Tôr,làm cơ sở để phát triển kinh tế, xã hội...

- Cụ thể hoá định hướng phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới.

- Ổn định đời sống dân cư, phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

- Cải tạo chỉnh trang và nâng cao chất lượng không gian ở. Phát huy các giá trị truyền thống trên địa bàn xã.

- Hiện đại hoá đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân.

3.2. Tính chất:
- Là xã thuần  nông, trọng điểm là trồng các loại cây như điều, tiêu, cà phê, cao su các loại cây hoa màu khác...

3.3. Chức năng:

 Phát triển kinh tế nông nghiệp, chủ yếu là cây công nghiệp dài ngày, cây nguyên liệu, cây lương thực và hoa màu. Có nền sản xuất hiện đại, kết hợp với mô hình kinh tế trang trại, dịch vụ... đảm bảo sự phát triển kinh tế gắn liền với an ninh quốc phòng.

- Nâng cao chất lượng không gian sống, chú trọng tới không gian ở và hạ tầng xã hội.
4. Quy mô dân số, lao động, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

4.1. Quy mô dân số:

*Dự báo dân số - lao động

- Dân số hiện trạng toàn xã năm 2019: 4.977 người, 1095 hộ .

BẢNG DỰ BÁO DÂN SỐ TOÀN XÃ

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Hiện trạng
đến năm 2020
	Dự báo

đến năm 2023
	Dự báo

đến năm 2028

	1
	Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
	%
	1.79
	2.45
	2.65

	2
	Dân số hiện trạng toàn xã
	người
	4997
	
	

	3
	Dân số dự báo
	người
	
	5.609
	6.352


- Tổng diện tích đất hiện trạng toàn xã:2.193.68ha.

- Quy mô đất đai trên phạm vi toàn xã và của các thôn, bản đến năm 2028: 2.193.68 ha.

* Dự báo đất đai xây dựng

Tổng diện tích đất ở từ 2019-2028 tăng là 10ha. 

4.2. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chính:

	STT
	TÊN CÔNG TRÌNH
	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT
	GHI CHÚ

	11
	Trụ sở xã
	Diện tích đất 3.000-4.000 m2.

Tầng cao: 2-3 tầng.
	

	2
	Nhà văn hóa xã
	Diện tích 2.000-3.000 m2.
	

	3
	Nhà văn hóa thôn
	Diện tích đất tối thiểu 200 m2.
	

	4
	Trường mầm non
	Diện tích đất tối thiểu: 10 m2/cháu.

Diện tích đất tối đa: 18 m2/cháu.
	Bố trí thành các điểm trường

	5
	Trường tiểu học
	Diện tích đất tối thiểu: 10 m2/cháu.

Diện tích đất tối đa: 18 m2/cháu.Tầng cao: 1-2 tầng.Bán kính phục vụ: 1,5 km.
	

	6
	Trường phổ thông cơ sở
	Diện tích đất tối thiểu: 10 m2/cháu.

Diện tích đất tối đa: 18 m2/cháu.

Tầng cao: 1-2 tầng.Bán kính phục vụ: 1,5 km.
	

	7
	Trạm y tế
	Diện tích đất: 1.000-1.500 m2.

Tầng cao: 2 tầng.
	

	8
	Sân bãi thể thao
	Diện tích đất: 8.000-12.000 m2.

Chỉ tiêu đất: 2-3 m2/người.
	

	9
	Chợ
	Diện tích đất: 2.000- 3.000 m2.
	

	110
	Cửa hàng dịch vụ trung tâm thương mại
	Diện tích đất: 1.000-1.500 m2.

Tầng cao trung bình: 2 tầng.
	

	111
	Nghĩa trang
	Giai đoạn trước mắt: 1-3 NT/xã.

Giai đoạn lâu dài: 2-3 NT/xã.

Bán kính phục vụ: 3 km.
	Cách khu dân cư tối thiểu 500 m

	112
	Khu chôn lấp rác thải
	Giai đoạn trước mắt: 1-2 xã/khu.

Giai đoạn lâu dài: 3-5 xã/khu.
	Cách khu dân cư 

tối thiểu 500 m

	13
	Cây xanh công cộng
	chỉ tiêu tối thiểu 2 m2/người.
	

	114
	Đường huyện đi qua khu dân cư xã
	Đường đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp A.

Lòng đường rộng: ≥ 3,5 m.

Chỉ giới xây dựng 11,25 m.
	

	115
	Đường trục xã
	Đường đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp B.

Lòng đường rộng: ≥ 3,5 m.

Chỉ giới xây dựng: 11,25 m.
	

	116
	Đường trục thôn
	Đường đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp C.

Lòng đường rộng: ≥ 3 m.

Chỉ giới xây dựng: 7,5 m.
	

	117
	Đường ngỏ xóm
	Đường đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp C.

Lòng đường rộng: ≥ 3 m.

Chỉ giới xây dựng: 5,75 m.
	

	118
	Bờ vùng
	Lòng đường rộng tối thiểu 3,5 - 4 m.
	Giaothông chính nội đồng

	119
	Cấp nước
	100 lít /người/ngày đêm.
	

	20
	Thoát nước
	Có hệ thống thu gom được tối thiểu 80% lượng nước cấp.
	

	221
	Cấp điện
	Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt tối thiểu 500kwh/người/năm.

Phụ tải >= 165W/người.

Chỉ tiêu cấp điện cho công trình công cộng tối thiểu là 20% điện sinh hoạt.
	


5. Cân bằng đất đai toàn xã:

BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TOÀN XÃ

	TT
	Loại đất
	Mã số
	Diện tích đất hiện trạng (ha)
	quy hoạch năm 2028(ha)
	so sánh tỷ lệ tăng giảm

	 
	Tổng diện tích đất tự nhiên
	 
	2.193,68
	2.193,68
	0

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1995.63
	1945.63
	-50

	1.1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	SXN
	978
	1963.66
	-30

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	CHN
	194.03
	184.03
	-10

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	27.64
	22.64
	-5

	1.1.1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	166.39
	156.39
	-10

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	1799.63
	1794.63
	-5

	1.2
	Đất lâm nghiệp
	LNP
	………
	………
	 

	1.2.1
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	………
	………
	 

	1.2.2
	Đất rừng phũng hộ
	RPH
	………
	………
	 

	1.3
	Đất nuôi trồng thủy sản
	NTS
	1,88
	1,88
	0

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	196.86
	256.86
	60

	2.1
	Đất ở
	OTC
	166.7
	176.7
	10

	2.1.1
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	38,55
	38,55
	0

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	90,94
	105.94
	15

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	CTS
	0,50
	0,50
	0

	2.2..2
	Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi NN
	SKC
	1,55
	1,55
	0

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	CCC
	73,97
	88.97
	15

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	3,50
	13.5
	10

	2.5
	Đất sông suối và mặt nước CD
	SMN
	7,00
	7,00
	0

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	1,19
	1,19
	0

	3.1
	Đất đồi núi chưa sử dụng
	DCS
	1,19
	1,19
	0


6. Định hướng tổ chức không gian xã:

6.1. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư mới và các thôn làng cũ:

6.1.1. Định hướng không gian điểm dân cư:

- Tập trung thực hiện theo quy hoạch điện dân cư nông thôn trên đại bàn xã, tiếp tục đầu, khai thác phát triển khu đan cư ở những nơi có các công trình cơ sỏ hạ tầng xã hội như : trường học, trạm y tế. Chợ ... một cách hiệu quả.

 - Giữ nguyên vị trí các điểm dân cư hiện có ổn định đời sống và sản xuất. Tại các điểm dân cư mới phải thuận tiện giao thông đi lại, sản xuất, ăn ở, nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng.

- Trong lô đất ở của mỗi hộ gia đình nông nghiệp bao gồm không gian phục vụ sinh hoạt và không gian phát triển sản xuất theo mô hình vườn- ao- chuồng, đảm bao thuận tiên cho sinh hoạt và sản xuất cho các hộ gia đình, đồng thời tạo kiến trúc cho thôn xóm. Nhà ở được thiết kế và xây dựng theo hướng tránh gió, phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn đề phòng chống thiên tại, có cột thu lôi chống sét và bảo vệ môi trường sống.
6.1.2. Hệ thống trung tâm

- Trung tâm xã bao gồm : UBND xã, bưu điện, trạm y tế, trung tâm học tập, sinh hoạt cộng đồng, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung tâm sinh hoạt thể dục thể thao và các công trình xây dựng có khoảng lùi, có không gian sân vườn...
6.1.3. Tổng hợp Hệ thống công trình công cộng

- Hoàn thiện hệ thống công trình công cộng đáp ứng theo tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. 

 6.2. Định hướng phát triển sản xuất:

a. Sản xuất Nông nghiệp

- Phát triển nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, tăng sản phẩm hàng hoá trao đổi và xuất khẩu, phù hợp với lợi thế sản xuất và nhu cầu thị trường. Đảm bảo nhu cầu chính yếu cho đời sống (an toàn lương thực-thực phẩm) và làm nguyên liệu cho tiểu thủ công nghiệp của địa phương phát triển.

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng hàng hoá lợi thế (như: cà phê, cao su, tiêu, lúa nước, ngô, đậu đỗ, thịt gia súc gia cầm các loại, nuôi trồng thuỷ sản).

- Đưa các giống cây trồng mới có giá trị kinh tế cao đầu tư khoa học - kỹ thuật, thâm canh tăng năng suất, chất lượng và giá thành hạ; tạo sức cạnh tranh cao trên thị trường

- Khai thác có hiệu quả công trình thuỷ lợi để mở rộng diện tích lúa nước, tận dụng nguồn tài nguyên đất đai, điều kiện khí hậu thời tiết để phát triển đa ngành.

- Quy hoạch vùng sản xuất hợp lý trên cơ sở quỹ đất hiện có phù hợp với loại cây trồng.

- Xây dựng và kiên cố hóa hệ thống kênh mương, đập giữ nước đảm bảo lượng nước tưới cho cây trồng vào mùa khô.

b. Chăn nuôi- thuỷ sản: 

 * Chăn nuôi

- Khuyến khích nhân dân phát triển chăn nuôi, đặc biệt phát triển nuôi  heo, nuôi gia cầm theo hướng bán công nghiệp (mô hình chăn nuôi trang trại), tiếp tục phát triển đàn bò thịt, đàn trâu và thay thế dần giống bò địa phương bằng các giống bò lai tạo có năng suất cao.

- Tận dụng các diện tích đất nông nghiệp nhỏ lẻ xen kẽ trong khu dân cư, những diện tích đất nông nghiệp nhỏ ở bìa rừng, các bờ đất nông nghiệp... để trồng cỏ tạo thêm nguồn thức ăn cho chăn nuôi đại gia súc.

- Nâng cao thể trọng và chất lượng đàn gia súc, gia cầm thông qua công tác lai tạo và lựa chọn giống.

- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt chú ý đến bệnh lỡ mồm long móng, bệnh tụ huyết cầu, dịch tai xanh, dịch cúm... là những loại dịch bệnh gây tác hại rất lớn đến các đàn gia súc, gia cầm sớm được thanh toán. Phấn đấu hàng năm 100% đàn lợn, đàn trâu bò được tiêm phòng theo quy định. 

* Thủy sản:

- Cải tạo toàn bộ diện tích mặt nước các ao hồ và vận dụng đất thấp ven suối, kênh mương xây dựng ao nuôi thủy sản, với các loài có giá trị kinh tế cao như: Cá chim trắng, lươn, ếch, ba ba,... Đáp ứng nhu cầu làm hàng hóa trong vùng, tăng thu nhập cho hộ gia đình.

c. Quy hoạch sản xuất TTCN, ngành nghề, thương mại dịch vụ:

Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề có nguồn nguyên liệu tại chỗ, có truyền thống địa phương như: Chế biến nông sản (xay xát, xông xấy, chế biến thực phẩm), nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống tại chỗ và làm hàng hóa. 

d. Phát triển thương mại - dịch vụ

- Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề có nguồn nguyên liệu tại chỗ, có truyền thống địa phương.

- Định hướng phát triển kinh tế của từng địa bàn thôn, làng gắn với bảo vệ môi trường nông thôn và các hình thức tổ chức sản xuất. 

- Các hình thức tổ chức sản xuất cần phát triển và biện pháp chủ yếu: phát triển mô hình kinh tế trang trại như:

+ Thành lập các tổ hợp tác liên kết sản xuất giữa nông dân, nhà đầu tư, nhà nước, nhà khoa học để có được các tổ liên kết sản xuất như cà phê sạch, tiêu chất lượng cao, chế biến mủ cao su.

+ Phát triển khu thương mại đảm bảo nhu cầu cho toàn xã  (đào tạo lao động có tay nghề trong lĩnh vực xây dựng như thợ mộc, thợ hồ, cạo mủ cao su....).

 6.2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch chung nông thôn mới :

* Việc điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới trên cơ sở kế thừa quy hoạch đã được phê duyệt trong đó điều chỉnh một số khu chức năng như sau:

	Stt
	Tên danh mục
 điều chỉnh
	Nội dung điều chỉnh
	Ghi chú

	1
	Thôn Đoàn kết
	120 hộ,448 khẩu, đất ở 16,8 ha.
	

	2
	Làng ó Kly
	227 hộ, 1102 khẩu, đất ở 27ha. Thể hiện 
nhà văn hóa, đối diện UBND xã.

	

	3
	Làng Nẽh xo
	123 hộ,621 khẩu, đất ở 20,1 ha.
	

	4
	Làng Hle ngol
	115 hộ, 616 khẩu, đất ở 21,9ha. 

	

	5
	Làng Blu
	76 hộ, 359 khẩu, đất ở 14,4ha. 
Thể hiện vị trí nhà mẫu giáo
	

	6
	Thôn 1
	114 hộ,450 khẩu, đất ở 20,4ha. 
Thể vị trí nhà mẩu giáo ,

	

	7
	Thôn Nhơn hà
	164 hộ, 717 khẩu, đất ở 43,7ha. thể hiện vị trí nhà văn hóa, hội trường thôn
	

	8
	Thôn 4
	156 hộ,664 khẩu, đất ở 16,8 ha.
	

	9
	Đất ở
	khu vực đối diện trường Lê lợi
	

	10
	Nhà văn hóa, sân 
thể thao
	Thể hiện trên bản đồ
	

	11
	Đất ở
	Vị trí cuối thôn 4 giáp xã Ia me
	

	12
	Đất ở
	Vị trí giáp hội trường thôn 4
	

	13
	Bải rác thải
	Vị trí khu đồi đỏ thuộc làng Hle ngol
	

	14
	Nhà mẩu giáo thôn 1, Nhơn hà, thôn 4
	Không thể hiện trên bản đồ
	

	15
	Nhà mẩu giáo công ty 
Bình Dương
	Khu vực đất công Giáp Bưu điện
	


7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

7.1. Về giao thông:

- Xây dựng hệ thống giao thông nông thôn hiện đại, chất lượng bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản, là tiền đề hình thành vùng sản xuất hàng hoá lớn. Kiên cố hoá đường giao thông nông thôn sẽ thúc đẩy kinh tế xã phát triển, tạo diện mạo mới cho nông thôn. Tập trung phát triển đồng bộ và bền vững mạng lưới giao thông của xã.

7.2. Về cấp điện:

- Nguồn cấp điện cho xã Ia Tôr được lấy từ lưới điện quốc gia. Lấy nguồn từ tuyến 22KV kéo từ huyện Chư Prông và đường dây 22KV kéo từ trung tâm xã IaTôr  hiện có đến các thôn làng.

7.3. Về cấp nước:

- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước mặt và nước ngầm.

- Giải pháp quy hoạch: Xây dựng trạm cấp nước tập trung với công trình xử lý nước hoàn chỉnh cho phù hợp trong bối cảnh thiếu nước vào mùa khô của Tây Nguyên.

- Công trình đầu mối:

+ Giai đoạn trước mắt: Tạm thời sử dụng giếng đào, giếng khoan đường kính nhỏ cấp nước cho nhu cầu dân sinh.

- Giai đoạn đến năm 2028: Nhu cầu dùng nước là 1131 m3/ng.đ, cần mở rộng nâng cấp các trạm xử lý nước để nâng khả năng cung cấp cho các nhu cầu, đồng thời mở rộng mạng lưới đường ống chính đưa nước đến các điểm dân cư mở rộng và các công trình công cộng mới.

- Mạng lưới phân phối: Thiết kế theo tiêu chuẩn và nhu cầu thực tế của địa phương.

7.4. Thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

- Xây dựng hệ thống rãnh thoát nước dạng hở xây dựng ven các trục đường giao thông, thiết diện hình thang 400x600, kết cấu xây đá hoặc bê tông.

-  Nước bẩn từ các hộ dân, các công trình công cộng phải được xử lý bằng bể tự hoại hoặc hố xí hai ngăn hợp vệ sinh và qua giếng thấm trước khi thải vào hệ thổng thoát nước chung. Trường hợp không thể thiết kế  bể xí tự hoại, hoặc bán tự hoại thì sử dụng hố xí hai ngăn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường.

- Đối với các hộ gia đình chăn nuôi gia súc tập trung sẽ xử lý phân gia súc và nước rửa chuồng trại bằng các bể Biogas.

- Nước thải của các làng nghề phải được thu gom và xử lý trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung. Nước thải làng nghề phải được xử lý đạt tiêu chuẩn loại B tiêu chuẩn TCVN 5945-2005 – Nước thải công nghiệp.

Bảng thống kê khối lượng thoát nước

	Stt
	Tên danh mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Mương xây đậy đan rộng 600mm
	Km
	36,47

	2
	Mương xây đậy đan rộng 400mm
	Km
	65,98


      7.5. Chất thải rắn

Bảng biểu tính toán khối lượng rác thải cần thu gom

	Stt
	Các đối tượng thải CTR
	Tiêu chuẩn (kg/ng.đ)
	Giai đoạn 2028

	
	
	
	Dân số

(người)
	Khối lượng

(kg/ng.đ)

	1
	CTR  sinh hoạt
	0,8
	6352
	5081.6

	2
	CTR SX và DV (3 - 5% CTR - SH)
	3% (CTR sinh hoạt)
	
	190.56

	3
	CTR CTCC (5-10% CTR - SH)
	5% (CTR sinh hoạt)
	
	317.6

	Tổng cộng
	
	
	5589.76


- Chất thải sau khi được phân loại sẽ được thu gom tập trung tại các điểm đặt thùng rác, khoảng cách đặt thùng rác tối thiểu 80m. Sau đó rác sẽ được tập kết đến các điểm tập trung rác thải bằng xe đẩy tay và được vận chuyển đến khu chôn lấp chất thải rắn của xã

7.6. Về nghĩa trang:

- Nghĩa trang được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo sự ngăn cách đối với khu dân cư, có trồng cây xanh cách ly, có điểm thu gom và xử lý chất thải rắn.

8. kết luận

- Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Ia Tôr đã đề xuất một số giải pháp về phát triển kinh tế, hệ thống hạ tầng và định hướng xây dựng các công trình công cộng và nhà ở trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh để làm cơ sở đầu tư và phát triển toàn diện cho xã.
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